
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

ĐIỆN CÔNG 

NGHIỆP

1 Vũ Văn Đức
Công ty Cổ phần Cơ điện & Xuất 

nhập khẩu Toàn Cầu
216 Điện công nghiệp Chương Mỹ

2 Tạ Mạnh Linh
Công ty cổ phần Năng lượng môi 

trường Thiên Ý Hà Nội
217 Điện công nghiệp Sóc Sơn

3 Lã Văn Giáp
Công ty cổ phần Năng lượng môi 

trường Thiên Ý Hà Nội
218 Điện công nghiệp Sóc Sơn

4 Nguyễn Thế Hùng
Công ty cổ phần Năng lượng môi 

trường Thiên Ý Hà Nội
219 Điện công nghiệp Sóc Sơn

5 Lê Xuân Hải Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 220 Điện công nghiệp Gia Lâm

6 Bùi Thành Long
Công ty TNHH MTV Công viên Thống 

Nhất
221 Điện công nghiệp Xây Dựng

7 Nguyễn Chí Tâm
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
222 Điện công nghiệp Xây Dựng

8 Lê Văn Sỹ
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
223 Điện công nghiệp Xây Dựng

9 Phạm Văn Quyền
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
224 Điện công nghiệp Xây Dựng

10 Hoàng Văn Thịnh
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
225 Điện công nghiệp Xây Dựng

11 Hồ Anh Hùng
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
226 Điện công nghiệp Xây Dựng

12 Dương Thị Thu
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
227 Điện công nghiệp Xây Dựng

13 Nguyễn Trần Tiến Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội 228 Điện công nghiệp Xây Dựng

14 Phạm Vũ Quang 
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà 

Nội
229 Điện công nghiệp Xây Dựng

15 Nguyễn Tư Vinh
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Hà Nội
230 Điện công nghiệp Xây Dựng

16 Tạ Văn Đạo
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Hà Nội
231 Điện công nghiệp Xây Dựng

17 Ngô Văn Thanh Công ty Cổ phần Hà Yến 232 Điện công nghiệp Bắc Từ Liêm

18 Nguyễn Mạnh Dũng Công ty Cổ phần Hà Yến 233 Điện công nghiệp Bắc Từ Liêm

19 Nguyễn Văn Hợp Công ty Cổ phần Goldsun 234 Điện công nghiệp Bắc Từ Liêm

20 Đỗ Văn Việt Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 235 Điện công nghiệp Thanh Xuân

21 Nguyễn Quang Hà Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 236 Điện công nghiệp Thanh Xuân

22 Nguyễn Hữu Hùng Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 237 Điện công nghiệp Nam Từ Liêm

23 Trần Quang Công Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 238 Điện công nghiệp Nam Từ Liêm

24 Vũ Quốc Oai Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 239 Điện công nghiệp Nam Từ Liêm
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25 Lê Ngọc Đông Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 240 Điện công nghiệp Nam Từ Liêm

26 Vũ Văn Trường Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 241 Điện công nghiệp Nam Từ Liêm

27 Phạm Minh Chiến Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long 242 Điện công nghiệp Công Thương

28 Nguyễn Tuấn Anh Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 243 Điện công nghiệp Công Thương

29 Nguyễn Khắc Lâm Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 244 Điện công nghiệp Công Thương

30 Nguyễn Ánh Dương Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội 245 Điện công nghiệp Công Thương

31 Nguyễn Đức Thanh Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam 246 Điện công nghiệp Sơn Tây

32 Trần Đình Kiệm
Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hiếu 

Linh
247 Điện công nghiệp Thường Tín

33
Vũ Minh Vương 

Công ty TNHH Panasonic System 

Networks Việt Nam
248 Điện công nghiệp Chế xuất

34 NGUYỄN KHẢ TỈNH
Công ty Broad Bright Sakura Việt 

Nam
249 Điện công nghiệp Chế xuất

35 Nguyễn Văn Mạnh Công ty Cổ phần SX Kim khí SKP 250 Điện công nghiệp Chế xuất

36 Đào Văn An Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 251 Điện công nghiệp Chế xuất

37 Ngô Văn Chính Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 252 Điện công nghiệp Chế xuất

38 Dương Văn Khanh Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 253 Điện công nghiệp Chế xuất

39 Bùi Văn Hiệp Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 254 Điện công nghiệp Chế xuất

40 Nguyễn Văn Hưng Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 255 Điện công nghiệp Chế xuất

41 Lương Văn Phương Công ty TNHH TOTO Việt Nam 256 Điện công nghiệp Chế xuất

42 Lương Đức Toàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam 257 Điện công nghiệp Chế xuất

43 Hán Đức Quỳnh Công ty TNHH TOTO Việt Nam 258 Điện công nghiệp Chế xuất

44 Nguyễn Văn Long Công ty TNHH TOTO Việt Nam 259 Điện công nghiệp Chế xuất

45 Ngô Thị Lụa
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
260 Điện công nghiệp Chế xuất

46 Phạm Hùng Cường
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
261 Điện công nghiệp Chế xuất

47 Hoàng Cao Khải
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
262 Điện công nghiệp Chế xuất

48 Nguyễn Mạnh Hùng
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
263 Điện công nghiệp Chế xuất

49 Lê Thị Trang Công ty TNHH Canon Việt Nam 264 Điện công nghiệp Chế xuất

50 Nguyễn Thị Xoan Công ty TNHH Canon Việt Nam 265 Điện công nghiệp Chế xuất

51 Lê Quang Hưng Công ty TNHH Canon Việt Nam 266 Điện công nghiệp Chế xuất



52 Phạm Trọng Giang Công ty TNHH Canon Việt Nam 267 Điện công nghiệp Chế xuất

53 Nguyễn Hữu Niên Công ty TNHH Canon Việt Nam 268 Điện công nghiệp Chế xuất

54 Nguyễn Hữu Thiều Công ty TNHH Canon Việt Nam 269 Điện công nghiệp Chế xuất


